
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  LONG AN

        KHOA CƠ KHÍ (CKCT)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

7-8h30 LT tiện  CNC (SHL) Khoét NL chi tiết máy 4t LT tiện  CNC

8h45-11h15 T. Vinh T. Anh T.Nghiệp T. Vinh 

PHÒNG Xưởng Xưởng A3 Xưởng
13-14h30

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 Mài phẳng Mài phẳng Phay CNC Mài phẳng

8h45-11h15 T. Chinh T. Chinh T. Vinh T. Chinh

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

13-14h30

14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 Tiện định hinh (SHL) Phay CNC  phay chữ T  phay chữ T Tiện định hinh  phay chữ T

8h45-11h15 T. Anh T. Vinh T. Tuấn T. Tuấn T. Anh T. Tuấn

PHÒNG xưởng Xưởng xưởng xưởng xưởng xưởng

13-14h30 Tiện định hinh Tiện định hinh  phay chữ T Tiện định hinh Tiện định hinh

14h45-17h T. Anh T. Anh T. Tuấn T. Anh T. Anh

PHÒNG xưởng xưởng xưởng xưởng xưởng

7-8h30 Thể dục (SHL) phay 1 Vật liệu

8h45-11h15 T. Trí T.Nghiệp T. Tuấn

PHÒNG Xưởng A3

13-14h30  phay 1 Anh văn 4t Vật liệu 4t

14h45-17h T.Nghiệp C. Chinh T. Tuấn

PHÒNG Xưởng D1 A3

THỜI KHÓA BIỂU

CĐ

CG 17 

SÁNG

CHIỀU

 TC

CG 16

SÁNG

CHIỀU

(Áp dụng từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

CĐ

CG K5 

SÁNG

CHIỀU

CĐ

CG 16 

SÁNG

CHIỀU



7-8h30  phay 1 Vật liệu  phay 1

8h45-11h15 T.Nghiệp T. Tuấn T.Nghiệp

PHÒNG Xưởng A3 Xưởng

13-14h30 Anh văn 4t  phay 1 Tin hoc KTHM Pháp luật 

14h45-17h C. Chinh (SHL) T.Nghiệp

PHÒNG D1 Xưởng Phòng máy D1

7-8h30 XN XN XN XN XN
8h45-11h15

PHÒNG

13-14h30 XN XN XN XN XN
14h45-17h

PHÒNG

7-8h30 Hàn Tig NC (SHL) Anh văn CN Hàn Tig NC Tổ chức QLSX 4t Hàn Tig NC 

8h45-11h15 T. Thu C. Hằng T. Thu C.Vân T. Thu

PHÒNG Xưởng A3 Xưởng D2 Xưởng

13-14h30 Hàn Tig NC Hàn Tig NC Hàn Tig NC Hàn Tig NC Hàn Tig NC 

14h45-17h T. Thu T. Thu T. Thu T. Thu T. Thu

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

7-8h30 LĐ cầu trục LĐ cầu trục LĐ cầu trục LĐ Máy KL LĐ cầu trục

8h45-11h15 T. Phong T. Phong T. Phong T. Vinh T. Phong

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

13-14h30 LĐ cầu trục LĐ cầu trục LĐ cầu trục LĐ cầu trục LĐ cầu trục

14h45-17h T. Phong T. Phong T. Phong T. Phong T. Phong

PHÒNG Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng

7-8h30 Thể dục (SHL) Hàn điện Tiện cơ bản

8h45-11h15 T. Trí T.Phong T. Chinh

PHÒNG Xưởng hàn Xưởng
13-14h30 Anh văn (lớp CĐ) Tiện cơ bản
14h45-17h C. Chinh T. Chinh

PHÒNG D1 Xưởng
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7-8h30 Hàn điện (SHL) Hàn điện Hàn điện

8h45-11h15 T. Toàn T. Toàn T. Toàn

PHÒNG Xưởng hàn Xưởng hàn Xưởng hàn

13-14h30 Anh văn 4t Tin học KTHM Pháp luật 

14h45-17h C. Chinh

PHÒNG D1 Phòng máy D1

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Ngọc Triều

TC HÀN 
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SÁNG

CHIỀU


